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           Sơn La, ngày  06  tháng 02 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  

Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc 

trách nhiệm quản lý của ngành khoa học và công nghệ năm 2024 

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. MỤC ĐÍCH:  

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế của 

năm 2023, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và các yêu cầu quản lý nhà nước 

về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp thực hiện trong năm 2024. Trên tinh thần chỉ đạo của Kết luận số 69-

KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát 

triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; văn 

bản chỉ đạo của bộ Khoa học & Công nghệ và của Tỉnh. 

II. YÊU CẦU 

1. Nâng cao quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và thực hiện có hiệu 

quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2024 gắn với nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Đảm bảo quy định của pháp luật, tính khả thi, thực hiện tiết kiệm, hiệu 

quả, có giải pháp quản lý nhà nước đồng bộ, trong khả năng cân đối kinh phí được 

giao. 

B. NỘI DUNG 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm 

hàng hóa năm 2007; Luật Đo lường năm 2011 và các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành, có liên quan. 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2022 của Bộ KH&CN về hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công 

nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Quyết 

định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng 
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cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng 

lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”; Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; 

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh về việc hoạt 

động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025; Kế hoạch số 

173/KH-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Sơn La về Kế hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ 

năm 2024; 

Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, hỏi đáp TBT và tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy:  

- Năm 2024 tập trung cao cho công tác tuyên truyền theo 3 hướng: Tuyên truyền 

đến các ngành theo chức năng nhiệm vụ quản lý chất lượng, tiêu chuẩn quy chuẩn của 

từng ngành để tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. Tuyên truyền cho các UBND các huyện, xã để nắm rõ vai trò quản lý trên 

địa bàn. Các cá nhân; tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa về các sản phẩm hàng 

hóa, hàng hóa nhóm 2 và phương tiện đo nhóm 2. 

- Nội dung thực hiện tuyên truyền đối với các Sở, Ban, Ngành, UBND các 

huyện, xã: tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, của Sở KH 

&CN hướng dẫn công tác chuyên môn, hỏi đáp TBT, xây dựng công bố áp dụng tiêu 

chuẩn, công cố hợp chuẩn, hợp quy;  

- Về phương thức tuyên truyển: Tuyên truyền thông qua bản tin Khoa học công 

nghệ của ngành theo chuyên đề mỗi quý một chuyên đề. Tuyên truyền qua bản tin 

TBT: tập trung tuyên truyền hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn tạo rào cản thương mại 

TBT của các nước nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm của tỉnh. Tuyên truyền qua việc ký 

cam kết phối hợp thực hiện đối với UBND huyện, xã; các tổ chức sản xuất kinh doanh 

sản phẩm hàng hóa, sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của các ngành và sử dụng phương 

tiện đo nhóm 2. 

(Nội dung theo phụ lục I; tài liệu tuyên truyền kèm theo) 

2. Công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các chính sách; kế hoạch 

dài hạn hàng năm và chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 
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- Tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh xem xét, đề xuất với Bộ KH&CN bổ 

sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn; chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, 

nhất là các hàng hóa tiêu biểu, chủ lực của tỉnh; đảm bảo đo lường theo quy định pháp 

luật trong thanh toán, thanh tra, kiểm tra và giao dịch, mua bán trên thị trường. 

- Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong quý II/2024). 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch năm 2025; kế hoạch thực hiện 05 năm (giai 

đoạn 2025 – 2030) về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trình UBND tỉnh 

ban hành (hoàn thành trong quý III/2024). 

- Xây dựng quy chế phối hợp trong kiểm tra chất lượng hàng hóa giữa các 

Ngành; UBND các huyện; UBND xã (theo Quyết định 36/2010/QĐ-TTg ban 

hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Thủ 

tướng Chính phủ). Hoàn thành trong quý III/2024. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 

2025 theo Thông tư 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ KH&CN, trình 

UBND tỉnh ban hành (hoàn thành trước tháng 12/2024) 

- Tham mưu các văn bản trình UBND khi có yêu cầu. 

3. Rà soát các đối tượng; phạm vi điều chỉnh của pháp luật tiêu chuẩn chất 

lượng và Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng sản xuất kinh doanh hàng hóa nhóm 2,  

sắt thép, vật liệu xây dựng, cân lớn công tác đã thực hiện. 

- Rà soát đồng bộ các tổ chức cá nhân kinh doanh là đối tượng chịu sự 

quản lý của Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa, nhất là các sản phẩm hàng hóa nhóm 2, hình thành cơ sở dữ liệu để quản lý 

và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao vai trò quản lý chất lượng sản phẩm 

hàng hóa của các ngành. 

- Giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rà soát đồng bộ các phương 

tiện đo nhóm 2, các tổ chức kiểm định, các tổ chức bắt buộc phải áp dụng quy chuẩn, 

tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho Giám đốc Sở kiểm tra thường xuyên, đột 

xuất các cơ sở khi có yêu cầu. 

- Khảo sát chất lượng một số sản phẩm hàng hóa của 2 sản phẩm: phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật; thiết bị điện, điện tử.  

4. Công tác kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

4.1. Kiểm tra chuyên đề:  

+ Chuyên đề 1: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng đối với sắt, thép; Kiểm tra tiêu chuẩn công bố và áp dụng 
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đối với vật liệu xây dựng, nước sinh hoạt; nước đóng chai. Kiểm tra phương tiện đo 

nhóm 2: Cân lớn; Đồng hồ đo nước lạnh các loại. 

+ Chuyên đề 2: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế: các cơ sở khám, chữa bệnh. 

+ Chuyên đề 3: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, 

đo lường trong quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở sản xuất 

kinh doanh điện (thủy điện nhỏ và Chi nhánh điện) và thiết bị điện, điện tử. 

 4.2. Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng: 

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ;  

- Đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu; 

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thuộc phạm vi quản lý của ngành 

khoa học và công nghệ. 

4.3. Kiểm tra việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. 

4.4. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng trên địa bàn một số huyện và Thành phố Sơn La. 

4.5. Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng (theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt và thanh tra đột 

xuất theo yêu cầu). 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thực hiện thử nghiệm chất lượng thép và 

hàng hóa nhóm 2 khác phục công tác kiểm tra nhà nước theo kế hoạch năm 2024 khi 

có yêu cầu. 

(có phụ lục II kèm thèm theo) 

5. Quản lý nhà nước về hoạt động sự nghiệp tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng:  

Giao Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ động cung 

cấp dịch vụ công theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 và quy định 

hiện hành phương tiện đo nhóm 2 theo đúng quy định pháp luật có tỉnh ổn định 

hàng năm (đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước lạnh, đồng hồ taxi mét, cột đo xăng 

dầu).  

(có phụ lục III giao chi tiết kèm theo) 

- Giao Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thử nghiệm 

chất lượng hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công 

cho các đối tượng khác theo quy định. Chủ động thực hiện các dịch vụ tư vấn ISO, 

dịch vụ đánh giá kiểm định thông qua đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ và cung 
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cấp dịch vụ thu phí theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác hạch toán, 

kiểm toán theo cơ chế tự chủ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở 

việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hoàn thành việc đề xuất giá 

dịch vụ công lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

- Hoàn thiện đề án nâng cấp trung tâm vùng theo kết luận của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông báo Kết luận số 1680/TB-BKHCN ngày 

08/7/2022 về Kết luận của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tại buổi làm việc với Lãnh 

đạo tỉnh Sơn La, nghiên cứu đề xuất áp dụng thử nghiệm ISO điện tử, ISO 18901, 

đề xuất sáng kiến nâng cao chất lượng việc áp dụng ISO 9001:2015 tại Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

6. Các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ về truy xuất nguồn 

gốc, nâng cao chất lượng hàng hóa và đảm bảo đo lường. 

6.1. Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 

(Đề án 100): Tập trung hỗ trợ truy xuất cho các sản phẩm OCOP 3 sao trở lên và các 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

6.2. Đề án "Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam nâng cao năng lực canh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025 

định hướng 2030" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La (Đề án 

996): Thực hiện đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cán huyện; 

hỗ trợ bộ chuẩn đo lường khối lượng phù hợp cho xã - thị trấn có điểm chợ tập 

trung. Hỗ trợ Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đào tạo kiểm 

định viên phương tiện đo độ dài và được chỉ định kiểm định để phục vụ tốt công 

tác thanh tra, kiểm tra, công tác tố tụng, tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

6.3. Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng năng suất và chất 

lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1322): Triển khai 

theo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và nhiệm vụ cấp trên giao. 

7.  Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại cấp huyện 

- Đề nghị UBND các huyện và Thành phố rà soát, thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chỉ đạo UBND các 

xã/phường/thị trấn theo phân cấp quản lý thực hiện công tác tuyên truyền đến các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn (có tài liệu tuyên truyền và dự thảo 

công văn chỉ đạo kèm theo). 

- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các loại cân (trừ cân lớn, cân vàng), 

định lượng hàng đóng gói sẵn tại chợ và các điểm bán lẻ trên địa bàn huyện (dự thảo 

kế hoạch kiểm tra gửi Sở Khoa học và Công nghệ qua Chi cục TĐC cho ý kiến trước 

khi phê duyệt và đề xuất Chi cục TĐC phối hợp thực hiện). 
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- Phối hợp thực hiện và chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn theo phân cấp 

quản lý phối hợp với các đoàn kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong năm 

2024 và các năm tiếp theo. 

 - Đề nghị UBND xã lập danh sách cử cán bộ đào tạo về lĩnh vực đo lường, chất 

lượng và trang bị chuẩn đo lường phục vụ công tác kiểm tra về đo lường theo quy định 

pháp luật đo lường. 

 C. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh trong 

công tác chỉ đạo nâng cao quản lý nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng trên địa bàn toàn tỉnh. 

 2. Chủ động hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng. 

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền là đột phá để các tổ chức cán nhân hiểu, 

nắm, chủ động trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng. 

4. Khắc phục yếu kém và nâng cao hiệu qủa công tác phối hợp giữa các ngành, 

UBND huyện, UBND xã trong công tác quản lý của lĩnh tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng. 

5. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, 

xử lý kịp thời các vi phạm, sai phạm. 

6. Chủ động bố trí kinh phí, sử dụng kinh phí có tiết kiệm, hiệu quả từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp khoa học và các nguồn khác. 

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí được bố trí từ hoạt động quản lý nhà nước hàng năm, nguồn 

kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ giao tại Quyết định số 228/QĐ-SKHCN 

ngày 29/12/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, số tiền 1.530.000.000 đồng, 

trong đó: 

1. Kinh phí quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 420.000.000 đồng, 

trong đó: 

1.1. Thực hiện rà soát các đối tượng và khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

Bản tin TBT; Hiệu chuẩn phương tiện đo; Đào tạo, bồi dưỡng, Văn phòng phẩm: 

220.000.000 đồng (giao tại Mục 2.1, Phụ lục 05 ban hành kèm theo Quyết định số 

228/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ). 

1.2. Phục vụ thử nghiệm công tác kiểm tra nhà nước: 200.000.000 đồng (tại 

Mục 2.1, Phụ lục 05 ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 

29/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ). 



7 

2. Kinh phí hoạt động thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra: 644.800.000 

đồng, trong đó: 

2.1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 

344.800.000 đồng (giao tại Mục 2.5, Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 

228/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

2.2. Hoạt động kiểm tra và phối hợp thanh tra: 300.000.000 đồng (giao tại Mục 

2.1, Phụ lục 05 ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 

của Sở Khoa học và Công nghệ).  

4. Kinh phí các đề án; chương trình: 810.000.000 đồng (tại Mục 2.2; Mục 2.3; 

Mục 2.4, Phụ lục 05 ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 

29/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

4.1. Đề án Thực hiện Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 

nguồn gốc (Đề án 100): 270.000.000 đồng 

4.2. Thực hiện Đề án Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường Doanh nghiệp 

Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025 

định hướng 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La (Đề án 996): 

180.000.000 đồng. 

4.3. Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322): 

360.000.000 đồng. 

5. Kinh phí của các Ngành, UBND các huyện thực hiện quản lý nhà nước về 

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện theo các quy định hiện hành.  

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở, Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động 

tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

2. Giao các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

 3. Đề nghị UBND các huyện chủ động về công tác quản lý nhà nước theo 

chức năng và thầm quyền; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thực hiện tốt công 

tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn huyện. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Tập thể lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện (Phối hợp thực hiện); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT; VP (Hậu)  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Bình Khiêm 
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